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MỞ ĐẦU 

1  Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Thị xã Nghi Sơn được xác định là một trong những trọng điểm phát triển công 

nghiệp - đô thị trong quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, vùng Bắc 

Trung Bộ mà cụ thể là Vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ với nhiều tiềm năng, lợi thế phát 

triển. Trong đó có Khu kinh tế Nghi Sơn có ảnh hưởng tầm quốc gia với trọng điểm là 

Cảng nước sâu, khu công nghiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà máy xi măng và nhiệt 

điện với quy mô lớn đã và đang đánh thức nhiều tiềm năng chưa được khai thác của toàn 

vùng. 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu về nhà ở và dịch vụ của người dân 

cũng tăng theo sự phát triển chung của thị xã Nghi Sơn, thúc đẩy hình thành các khu dân 

cư, khu đô thị, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và quy mô công 

trình, thúc đẩy phát triển kinh tế của thị xã Nghi Sơn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất đai, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và tạo nguồn thu cho 

Ngân sách Nhà nước, bên cạnh đó việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đồng bộ sẽ tạo 

động lực quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực, góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị 

hóa và phát triển kinh tế xã hội của thị xã Nghi Sơn nói chung và xã Phú Lâm nói riêng; 

tạo nguồn thu cũng như quỹ đất ở cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội của khu vực. 

Căn cứ nhu cầu thực tế nêu trên, ngày 05/9/2021 Hội đồng nhân dân thị xã Nghi 

Sơn đã ban hành Nghị quyết số 9957/NQ-HĐND Phê duyệt về chủ trương đầu tư dự án 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. Ngày 19/05/2022 UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Quyết định số 

9957/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định 

cư tại Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Dự án “Đầu tư xây dựng khu tái định cư tại Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đại 

Đồng, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa” thuộc thuộc số thứ tự 6, mục I, phụ 

lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình Ban quản 

lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. 

- Loại hình dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mới. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

- Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn là cơ quan phê duyệt dự án "Hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư thôn Đồng Tâm và thôn Khánh Vân, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn" 
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- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án là Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. 

1.3. Sự phù hợp của dự án với các quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch khác do 

cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt  

Mối quan hệ của dự án: “Đầu tư xây dựng khu tái định cư tại Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 

thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa” được liên kết chặt chẽ với 

quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch phát triển cụ thể sau: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của thủ tướng 

Chính. 

- Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, của thủ tướng Chính phủ tại Quyết 

định số 1699/QĐ-TTG ngày 07/12/2018 của thủ tướng Chính phủ. 

- Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của - Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021, thị xã Nghi Sơn. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện lập ĐTM 

2.1. Văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn là căn cứ cho việc thực hiện ĐTM  

2.1.1. Các văn bản pháp luật 

a. Về lĩnh vực môi trường 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/11/2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử 

lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc mỗi trường và quản lý thông tin, dữ 

liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi Trường; 
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- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về 

Bảo vê môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường ngành xây dựng; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định 

cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất. 

b. Về lĩnh vực tài nguyên nước  

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 21/06/2012; 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định lập, 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ Quy định về phí 

Bảo vệ Môi trường đối với nước thải; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ Quy định về thoát 

nước và xử lý nước thải; 

- Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 

sông, hồ. 

c. Về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, PCCC, ứng phó sự cố hóa chất 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy số 

40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 

25/06/2015; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/11/2020 Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; 

- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 
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- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; 

 - Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tư số 9342/QĐ-BCA ngày 17/09/2021 của Bộ Công an Quy định về việc 

công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc 

lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ công an (thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 

30/06/2021); 

- Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐTB 

& Xã hội về quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 

động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

- Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- Thông tư số 26/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - TBXH quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội về Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; 

- Quyết định số 746/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/05/2019 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội đến hết ngày 

25/05/2019; 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 Thông tư sửa đổi bổ sung một 

số điều của thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của bộ trưởng bộ công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy 

định chi tiết thi hành một số điều luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 

d. Về lĩnh vực xây dựng 
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- Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về 

công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng 

hướng dẫn ban hành định mức xây dựng;  

- Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây Dựng về quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về 

thoát nước và xử lý nước thải; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của 

Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 

- Quyết định số 727/QĐ-SXD ngày 26/01/2022 của Giám đốc Sở xây dựng Thanh 

Hóa về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2.1.2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng  

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình; 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về  bụi  -  giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- QCVN 07: 2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ 

thuật;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-98-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-ha-tang-ky-thuat-432094.aspx
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- QCVN 08-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

- QCVN 09-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất; 

- QCVB 18:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toang trong xây dựng; 

- QCVN 05: 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

- QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung động; 

- QCVN 02: 2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt; 

- QCVN 06: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 06: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 14: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải 

sinh hoạt; 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ; 

- TCXDVN 33:2006 tháng 3/2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng: thiết kế Cấp nước 

– mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền về dự án  

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của thủ tướng 

Chính. 

- Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, của thủ tướng Chính phủ tại Quyết 

định số 1699/QĐ-TTG ngày 07/12/2018 của thủ tướng Chính phủ. 

- Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của - Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021, thị xã Nghi Sơn. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập 

- Thuyết minh báo cáo dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đồng Tâm và thôn 

Khánh Vân, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn. 

- Báo cáo khảo sát địa chất công trình do Viện quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa lập 

tháng 9/2021. 



 

7 

 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi và các hồ sơ khác theo quy định của pháp Luật về 

BVMT. 

3. Tổ chức thực hiện ĐTM 

3.1. Tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM   

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 

Đồng Tâm và thôn Khánh Vân, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn tại thôn Đồng Tâm và thôn 

Khánh Vân, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn của Ủy ban Nhân dân xã Hải Nhân, thị xã 

Nghi Sơn thực hiện với sự tư vấn của Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ môi trường Vina 

Green. 

3.1. Đơn vị thực hiện ĐTM 

- Chủ đầu tư: UBND xã  Phú Lâm. 

- Đai diện chủ đầu tư (Đơn vị quản lý dự án): Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm 

- Đại diện bởi: (Ông) Nguyễn Khắc Anh.      Chức vụ: Chủ tịch. 

- Địa chỉ: Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 - Điện thoại: 02378 717 778                        

3.2. Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM 

- Tên đơn vị tư vấn lập báo cáo: Công ty TNHH TM&XD Khai Phá. 

- Người đứng đầu cơ quan tư vấn: Bà Trần Thị Ngọc. Chức vụ: Giám đốc công ty. 

- Người đứng đầu cơ quan tư vấn: Trần Thị Ngọc. Chức vụ: Giám đốc công ty. 

- Địa chỉ: Số nhà 988 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá. 

- Điện thoại: 0943.710.990 

4.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại Hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

- Chủ đầu tư: UBND xã Phú Lâm. 

- Đai diện chủ đầu tư (Đơn vị quản lý dự án): Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm 

- Đại diện bởi: (Ông) Nguyễn Khắc Anh.      Chức vụ: Chủ tịch. 

- Địa chỉ: Xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

- Điện thoại: 02378 717 778.                      

- Vị trí khu vực thực hiện dự án: Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 

tại Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa có phạm vi ranh giới khu đất thuộc địa giới hành chính xã Phú Lâm,  thị xã Nghi 

Sơn. Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch là 6,05ha. 

4.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Phạm vi: Diện tích thực hiện dự án là: 6,05 ha với phạm vi thực hiện báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự án là theo MBQH số 9778 phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 dự án: Khu tái định cư tại Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đại Đồng, xã 

Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 
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- Quy mô, công suất dự án: Đầu tư xây dựng đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

và công cộng theo mặt bằng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Các hạng mục đầu 

tư bao gồm: San nền, giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ 

thống cấp điện, trồng cây xanh. 

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

4.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

- Các hạng mục công trình dự án: Khu vực thực hiện dự án được quy hoạch bao 

gồm:  

+ Đất ở là  25.856,0 6m
2
 xây dựng 137 lô. Trong đó,  đất chia lô 12.753,2 m

2  
với 

107 lô, Đất Biệt Thự 7.827,1 m2 gồm 28 lô, nhà ở xã hội 5.275,7 m2.  

+ Đất khác: Đất cây xanh: 2.432,3 m
2
; đất bãi đỗ xe 841,1 m2; Đường giao thông: 

33.584,7m
2
. 

- Hoạt động của dự án: Dự án diễn ra hoạt động sinh hoạt của khoảng 1000 người 

dân sinh sống tại 137 lô đất ở và khu nhà ở xã hội. 

4.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Theo điểm đ khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định về bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, vực thực hiện dự án có các yếu trố 

nhạy cảm sau: Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ 

trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai với diện tích 40.357,5 m
2
.  

4.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường 

4.2.1. Các hạng mục công trình dự án  

Đất ở là  25.856,0 6m
2
 xây dựng 137 lô. Trong đó,  đất chia lô 12.753,2 m

2  
với 

107 lô, Đất Biệt Thự 7.827,1 m2 gồm 28 lô, nhà ở xã hội 5.275,7 m2 và Đất cây xanh: 

2.432,3 m
2
; đất bãi đỗ xe 841,1 m2; Đường giao thông: 33.584,7m

2
. 

4.2.2. Hoạt động gây tác động xấu đến môi trường theo các giai đoạn của dự án 

4.2.2.1. Hoạt động gây tác động xấu đến môi trường giai đoạn thi công 

- Hoạt động thi công san nền dự án; 

- Hoạt động thi công xây dựng trên công trường; 

- Hoạt động của cán bộ công nhân trên công trường; 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu. 

4.2.2.2. Hoạt động gây tác động xấu đến môi trường giai đoạn hoạt động  

- Hoạt động của người dân sống, sinh hoạt tại khu vực dự án; 

- Hoạt động xe ra vào dự án; 

- Hoạt động vệ sinh môi trường khu vực dự án.  

4.3. Dự báo tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của 

dự án 

4.3.1. Tác động môi trường chính, chất thải phát sinh giai đoạn thi công xây dựng 
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a. Tác động do nước thải  

a1. Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công  

Quá trình công nhân tiến hành thi công trên công trường gây phát sinh nước thải 

sinh hoạt với tổng lưu lượng là 4,72 m
3
/ngày đêm, có thành phần các chất ô nhiễm gồm: 

Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh 

dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). 

  a2. Nước thải thi công 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh do quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng, 

rửa xe có tổng lưu lượng là 6,5m
3
/ngày với thành phần nước thải chủ yếu là cặn lơ lửng, 

đất, đá, vôi vữa, xi măng. Đặc tính ô nhiễm của các chất thải này là gây cản trở sự khuếch 

tán oxy vào nước, nước có độ pH cao, gây ảnh hưởng đến cuộc sống các loài thủy sinh 

trong khu vực. 

a3. Nước mưa chảy tràn 

Tổng lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công san gạt là 4.766,96 

m
3
/ngày đêm. Mặt bằng kéo theo nhiều bùn đất, cát, rác thải… gây bồi lắng lưu vực tiếp 

nhận. 

b. Tác động do bụi, khí thải: 

b1. Quá trình san nền, quá trình thi công, đào đắp, san gạt, quá trình trút đổ vật 

liệu, quá trình trộn vữa 

Các hoạt động trên gây phát sinh bị bụi, khí thải như: CO, SO2, NO2,…. 

           b2. Hoạt động máy móc thi công, hoạt động hàn.  

Các hoạt động trên gây phát sinh bụi, khí thải như: Khói hàn, CO, SO2, NO2, NOx  

b3. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

Quá trình vận chuyển nguyên nguyên vật liệu, vận chuyển đất đổ thải phát sinh 

các khí thải: bụi bốc bay, CO, SO2, NO2. 

c. Chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Công nhân thi công trên công trường gây phát sinh CTR sinh hoạt với tổng khối 

lượng là 56 kg/ quá trình với thành phần: Chất hữu cơ, giấy, bìa cát tông, giẻ vụn, nilon, 

vỏ chai nhựa, vỏ hộp...  

c2. Chất thải rắn thi công 

Quá trình thi công phát sinh lượng lớn CTR với thành phần bao gồm: 

+ Đất đào bóc hữu cơ là 450,1m
3
 tương ứng 630,14 tấn. 

+ Khối lượng vật liêu (vật liệu rơi vãi chỉ bao gồm đất, đá, cát) vận chuyển là: 

30.076,23 x 1% = 300,76 tấn.  

+ Chất thải rắn như mẫu sắt thép thừa, gỗ cốp pha loại, bao bì xi măng chiếm 0,5% 

vật liệu khác của dự án: 10.566,97 x 0,5% = 52,830 tấn. 
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+ Khối lượng đất dư thừa từ quá trình đào đắp hố móng tại dự án là 1.668,67 m
3
 

tương ứng 2.336,13 tấn. 

d. Chất thải nguy hại 

Phát sinh chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng máy móc với tổng khối lượng là 151,2 

kg/quá trình với thành phần gồm: giẻ lau chùi máy móc, vỏ chai đựng dầu nhớt, pin, ắc 

quy, bóng đèn, chai thủy tinh... 

Chất thải lỏng nguy hại phát sinh trong quá trình thi công là 352 lít/ quá trình, 

thành phần chủ yếu từ dầu thải do thay dầu trong các máy móc phục vụ thi công. 

4.3.2. Tác động môi trường chính, chất thải phát sinh giai đoạn hoạt động 

a. Tác động do nước thải 

a1. Nước mưa chảy tràn:  

Nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà máy kéo theo nhiều đất, cát, rác thải… gây 

bồi lắng lưu vực tiếp nhận.  

a2. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt chiếm 100% lưu lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt bao gồm BOD5, TSS, NH3, dầu
 
mỡ... 

nếu không được xử lý sẽ vượt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) 

nhiều lần. 

b. Tác động do bụi và khí thải  

b1. Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Hoạt động xe, các phương tiện ra vào gây phát sinh bụi bốc bay và các khí thải như: 

CO, CxHy, NOx, SO2, Aldehyd, Bụi gây tác động ô nhiễm đến môi trường dự án. 

b2. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động tổng hợp xây dựng các công trình của các 

nhà đầu tư thành viên 

Quá trình thi công xây dựng từ hoạt động này tạo ra lượng bụi và khí thải phát 

sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị tham gia thi công. 

b3. Khí thải từ hoạt động của các công trình xử lý môi trường 

Các hơi khí độc hại như H2S; NH3; CH4... phát sinh từ khu tập kết chất thải rắn; 

khâu vận chuyển chất thải rắn; từ các công trình xử lý nước thải (cống rãnh; bể xử lý 

nước thải). 

b4.  Khí thải từ máy phát điện:  

Quá trình đốt dầu DO để vận hành máy phát điện sẽ đưa vào không khí các loại 

khí thải có chứa chất ô nhiễm như bụi, SO2, NOx, CO và VOC gây ô nhiễm cho môi 

trường không khí. 

b5. Tác động do khí thải phát sinh từ quá trình nấu ăn tại khu vực dự án 

Quá trình nấu ăn sẽ đưa vào không khí các loại khí thải có chứa chất ô nhiễm như 

bụi, SO2, NO2, CO và VOC gây ô nhiễm cho môi trường không khí. 

c. Tác động do chất thải rắn 
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Chất thải rắn sinh hoạt 

Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người dân, cán bộ công nhân viên khách vãng lai 

đến dự án, thành phần chủ yếu gồm: Chất hữu cơ, giấy, bìa cát tông, giẻ vụn, nilon, vỏ 

chai nhựa, vỏ hộp, thức ăn thừa... 

d. Chất thải nguy hại 

Thành phần CTNH bao gồm dầu nhớt thải, bao bì mềm thải có chứa hoặc bị nhiễm 

các thành phần nguy hại, bao bì cứng thải bằng kim loại, pin, ăc quy, chì thải. 

4.4. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

4.4.1. Các công trình bảo vệ môi trường giai đoạn thi công  

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

a.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt từ quá trình thi công  

- Nước thải từ quá trình rửa tay chân sẽ trang bị 02 hố thu gom của trạm rửa xe 

(dung tích bể xây dựng 3,0 m x 2 m x 1,5 m) để xử lý nước thải trước khi thoát ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. 

- Nước thải nhà vệ sinh nhà thầu thi công sẽ thuê 4 nhà vệ sinh di động 2 buồng để 

đảm bảo sinh hoạt của công nhân. Định kỳ 2 ngày 1 lần thuê đơn vị chức năng đến hút 

đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật. 

a.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải xây dựng:   

Chủ đầu tư sẽ tiến hành xây dựng 02 hố lắng (dung tích bể xây dựng 3,0m x 2,0m 

x 1,5m, thời gian lắng 2h, để xử lý trước khi thải từ hoạt động rửa xe, rửa tay chân của 

công nhân trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Định kỳ 1 tháng đơn vị thi công thu hút, nạo vét bùn bể đem đi chôn lấp đúng nơi 

quy định.  

a.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn:  

- Khu vực bãi chứa nguyên vật liệu (cát, đá,…) phục vụ quá trình thi công xây 

dựng cần che chắn bằng bạt. 

- Thi công hoàn thiện hạ tầng mương thoát nước nội bộ quanh khu vực dự án. 

- Thường xuyên kiểm tra nạo vét không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát 

nước chung của khu vực.  

- Trang bị 1 máy bơm nước hố móng để tránh hiện tượng ngập úng khi mưa. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

b1. Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình phá dỡ công trình hiện hữu, 

đào đắp san gạt nền, trút đổ, máy móc thi công phá dỡ 

- Sử dụng máy bơm nước có công suất 75w, ống dẫn nước mềm có chiều dài 

200m để tưới nước giảm thiểu bụi trong khi thi công phá dỡ.  

- Công nhân được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ, 02 

khẩu trang, 1 kính, 02 mũ, 02 đôi găng tay, 02 đôi ủng/1 người…) cho công nhân. 
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- Lắp dựng rào tôn vây quanh toàn bộ khu vực diễn ra hoạt động thi công của dự 

án, rào tôn có chiều cao 2,5m. 

- Các bãi tập kết nguyên vật liệu sẽ được tiến hành che phủ bạt khi cần thiết. 

- Bảo dưỡng định kỳ phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển.  

- Thực hiện quan trắc môi trường không khí các chỉ tiêu: Bụi, khí:  CO, NO2, NH3, 

H2S, tại các vị trí xây dựng. 

b.2. Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ các quá trình đào đắp, bốc xúc hố 

móng, phương tiện thi công, quá trình vận chuyển. 

- Tưới nước giảm thiểu bụi trong khi thi công. 

- Trang bị bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ, khẩu trang, 2 kính, 2 mũ, 2 đôi găng 

tay, 2 đôi ủng/1 người…) khi làm việc tại khu vực công trường thi công. 

- Duy trì sử dụng rào tôn cao 2,5m xung quanh phần diện tích đất thi công. 

- Bảo dưỡng định kỳ phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển với tần suất 

3 tháng/lần.  

- Sử dụng sơn Rego là loại sơn nhũ tương gốc nước không pha dung môi. 

- Thực hiện phủ bạt xe, chở đúng khối lượng, tránh rơi vãi trong quá trình vận 

chuyển. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

c.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn xây dựng:  

- Khối lượng phát quang thảm phủ thực vật: hợp đồng với đơn vị môi trường có 

chức năng đến vận chuyển và đưa đi xử lý. 

- CTR bê tông gạch vỡ từ quá trình phá dỡ sẽ được tận dụng để làm vật liệu san 

nền chuẩn bị mặt bằng dự án trước khi thi công. 

- Khối lượng phế liệu từ quá trình phá dỡ công trình hiện trạng tận dụng làm phế 

liệu và giao cho đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn đem đi xử lý, tái chế.  

- Khối lượng CTR từ quá trình phá dỡ công trình hiện trạng không có khả năng tái 

chế hợp đồng với đơn vị môi trường có chức năng đến vận chuyển và đưa đi xử lý theo 

quy định. 

- Chất thải rắn từ quá trình xây dựng vật liệu rời như cát, đá… sử dụng để làm lớp 

lót sân đường nội bộ và dùng để san nền phía bên trong khu vực dự án.   

- Chất thải rắn từ các loại vật liệu sử dụng trong quá trình thi công như mẫu sắt 

thép thừa, gỗ cốp pha loại, bao bì xi măng sẽ thu gom lại và tận dụng làm phế liệu, phần 

thừa còn lại là các thành phần như ván gỗ chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị môi trường có chức 

năng đến thu gom và đưa đi xử lý theo quy định.   

- Đất đào bóc phong hóa được tiến hành đổ thải tại bãi thải gần đường vào nhà 

máy xi măng Công Thanh với trữ lượng khoảng 14.500m
3
 và bãi thải gần mép đường bê 

tông vào làng trữ lượng khoảng 10.500m
3
. 
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- Đất dư thừa từ quá trình đào đắp hố móng: sẽ được tận dụng để tôn nền bên 

trong công trình. 

c.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt:   

- Chủ đầu tư sẽ trang bị thùng đựng rác 0,5m
3
/thùng tại mỗi khu lán trại. 

- Thùng đựng rác phải được che chắn, có nắp đậy, tránh mưa, nắng và không bị 

chim chóc, động vật xâm phạm. 

- Rác thải sau khi thu gom tập trung và đến cuối ngày sẽ được hợp đồng với đơn vị 

môi trường tại địa phương vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại: 

Thu gom, phân loại chất thải nguy hại và quản lý theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

4.4.2. Các công trình bảo vệ môi trường giai đoạn hoạt động 

a. Biện pháp giảm thiểu nước thải:  

Nước mưa chảy tràn  

Dự án sử dụng giếng thu nước đặt dọc lề đường với khoảng cách trong khoảng từ 

(25-35)m. Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng hệ thống rãnh xây gạch 

B500 bố trí ngầm dọc bên hè các tuyến giao thông nội bộ khu vực có độ dốc theo hướng 

từ Tây Bắc sang Đông Nam theo quy hoạch sau đó thoát ra sông Tiến về đầm Thượng 

Hòa. 

Nước thải nhà tắm, rửa tay, tắm giặt 

Sau khi được tách rác thô bằng dụng cụ tách rác có sẵn tại vị trí bồn rửa mặt, nhà 

tắm. Sau đó nước thải sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý trước 

khi thoát ra môi trường.  

Nước thải nhà vệ sinh     

Nước thải vệ sinh dẫn về bể tự hoại là công trình xử lý nước thải bậc I sau đó dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi dẫn ra ra môi trường. 

Nước thải nhà bếp, ăn uống     

Nước thải nhà ăn, nấu nướng dẫn về bể tách đầu mỡ là công trình xử lý nước thải 

bậc I sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi dẫn ra ra môi trường. 

Hệ thống xử lý nước thải  tập trung cho toàn bộ dự án   

Chủ đầu tư sẽ trang bị hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý nước thải vệ 

sinh, nước thải ăn uống, nước thải tắm giặt, nước thải giặt, sau khi xử lý qua các công 

trình xử lý cấp I (bể tự hoại, bể tách dầu mỡ). Trạm xử lý nước thải hợp khối bằng vật 

liệu composite (gồm 2 hệ thống với công suất là 50m
3
/ng.đ/ 1 hệ thống, vị trí đặt ngầm 

tại khu vực bãi cỏ cây xanh phía Đông - Nam dự án) để xử lý đạt quy chuẩn 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B). 
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b. Biện pháp giảm thiểu khí thải  

b1. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ các phương tiện ra vào dự án 

- Vệ sinh hàng ngày đối với khu sân bãi và vỉa hè trong phạm vi của dự án. 

- Tiến hành phun tưới nước làm ẩm mặt đường, vỉa hè khu dự án. 

- Bố trí và đảm bảo khuôn viên cây xanh, công viên cây xanh. 

b2. Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ các công trình xử lý môi trường 

(khu tập kết rác, hệ thống xử lý nước thải).   

- Bổ sung chế phẩm khử mùi đối với các bể phốt xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông cống rãnh thu gom nước thải, thoát nước mưa. 

b3. Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ hoạt động nấu nướng tại khu vực 

nhà bếp 

- Trang bị thiết bị hút mùi tại các khu vực bếp. 

- Lắp đặt hệ thống quạt và điều hòa có hệ thống khử mùi. 

- Thu gom thức ăn dư thừa, dọn vệ sinh, lau chùi sàn nhà ăn sau khi khách sử dụng bằng 

nước rửa có mùi hương. 

- Sử dụng các nhiên liệu sạch như gas, thiết bị dùng điện... 

c. Giảm thiểu tác động tới môi trường do chất thải rắn: 

- Chủ dự án trang bị các thùng chứa cho khu vực khuôn viên cây xanh, dọc tuyến 

đường giao thông. 

- Các hộ gia đình thực hiện phân loại, lưu giữ và chuyển giao CTRSH cho đơn vị 

thu gom, vận chuyển CTRSH theo đúng thời gian do UBND cấp xã quy định tự trang bị 

các thùng đựng CTR. 

- Chủ dự án trang bị các thùng  bố trí ở hành lang tầng. 

- Bố trí các thùng chứa rác thải sinh hoạt công cộng loại 100 lít/thùng trong khuôn 

viên cây xanh, khu vực công cộng để thu gom rác thải sinh hoạt (100m bố trí 1 thùng), số 

lượng 24 thùng. 

- Định kỳ 6 tháng/lần nạo hút bùn cặn các công trình xử lý nước thải. 

- Trang bị  khu tập kết CTR diện tích 10m
2
. 


